ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: SINH HỌC 8

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. (0.5 điểm): Loại đồ ăn nào dưới đây đặc biệt có hại cho hệ tim mạch ?


   A. Thức ăn chứa nhiều vitamin                B. Thức ăn chứa nhiều cholesterol


   C.  Thức ăn chứa nhiều canxi                  D. Rau xanh

Câu 2. (0.5 điểm): Khớp xương nào sau đây là bất động ?
A. Khớp đầu gối
                                    B. Khớp cột sống


C. Khớp xương sọ  
                           D. Khớp khửu tay

Câu 3. (0.5 điểm): Nơi xảy ra sự tổng hợp prôtêin của tế bào là:
A. Nhân                                        B. Ti thể



C. Chất nhiễm sắc


     D. Ribôxôm
Câu 4. (0.5 điểm): Ở người, loại mạch nào dẫn máu từ tim đến các cơ quan ?

         A. Mao mạch                                                      B. Tĩnh mạch
  
         C. Động mạch                                                 D.  Động mạch và Mao mạch

Câu 5.Với khẩu phần đầy đủ chất dinh dưỡng thì sau khi tiêu hoá ở dạ dày, thành phần nào dưới đây vẫn cần được tiêu hoá tiếp tại ruột non ?


 A. Cả lipit, gluxit, protein       B.  Prôtêin             C.  Lipit

D.  Gluxit

 Câu 6. Loại tế bào có nhiều nhất trong máu là


 A. Hồng cầu
B. Bạch cầu     C. Tiểu cầu và bạch cầu
D. Tiểu cầu

 Câu 7.  Nhóm máu chỉ truyền được cho chính nó mà không truyền được cho nhóm máu khác là:


A.  Nhóm máu A
B.  Nhóm máu AB
C. Nhóm máu B
D. Nhóm máu O

 Câu 8. Phát biểu nào dưới đây là đúng ?


A.  Huyết thanh là nước mô.


B.  Huyết thanh là bao gồm các tế bào máu. 


C.  Huyết thanh chính là tên gọi khác của huyết tương.


D.  Huyết tương khi loại bỏ chất sinh tơ máu thì còn lại huyết thanh.

 Câu 9.Trong máu, huyết tương chiếm tỉ lệ bao nhiêu về thể tích ?


A. 45%    
B. 75%
C.  60%
D.  55%      

 Câu 10.  Hồng cầu có đặc điểm


A.  Trong suốt, có nhân.               B. Màu hồng, hình đĩa lõm 2 mặt, không có nhân.


C.  Là phần lỏng màu vàng nhạt.
D.  Là các mảnh chất tế bào của tế bào sinh tiểu cầu.

Câu 11.  Bộ phận của ống tiêu hóa có hoạt động biến đổi hóa học mạnh nhất là:


A. Ruột non
B. Khoang miệng      C. Dạ dày    
D.Thực quản

 Câu 12. Loại khí nào dưới đây thường chiếm chỗ ôxi để liên kết với hồng cầu, khiến cơ thể nhanh chóng rơi vào trạng thái ngạt, thậm chí tử vong ?


A. CO2 
B. NO2
C. N2
D.  CO     

 Câu 13.Thông thường, thức ăn được lưu giữ ở dạ dày trong bao lâu ?


A.  6 - 8 giờ
B. 10 - 12 giờ
C. 1 - 2 giờ
D. 3 - 6 giờ

 Câu 14. Các tế bào máu ở người được phân chia thành mấy loại?

      A.  4 loại


B.  2 loại

C. 5 loại      
D.  3 loại    
PHẦN II: TỰ LUẬN 
1.Khái niệm huyết áp (HS tự làm)

2. Huyết áp trong tĩnh mạch rất nhỏ mà máu vẫn vận chuyển được qua tĩnh mạch về tim là nhờ tác động của yếu tố nào? 

Gợi ý

- Huyết áp trong tĩnh mạch rất nhỏ mà máu vẫn vận chuyển được qua tĩnh mạch về tim là nhờ tác động của yếu tố:

+ Sự co bóp của các cơ quanh thành mạch

+ Sức hút của lồng ngực khi hít vào

+ Sức hút của tâm nhĩ khi dãn ra      

+ Van 1 chiều

3. Khái niệm hô hấp (HS tự làm)

4. Kể tên các giai đoạn trong quá trình hô hấp? 

Gợi ý

- Hô hấp gồm 3 giai đoạn: 

  + Sự thở

  + Trao đổi khí ở phổi

  + Trao đổi khí ở tế bào

5. Hãy đề ra các biện pháp bảo vệ hô hấp tránh khỏi tác nhân có hại (HS tự làm)

6. Nước bọt có vai trò gì trong hoạt động tiêu hóa? 
Gợi ý

- Vai trò của nước bọt trong hoạt động tiêu hóa:

+ Tiết Enzim amilaza biến đổi tinh bột chín thành đường mantôzơ

+ Bảo vệ răng miệng: Trong nước bọt có chất Lizôzim có tác dụng diệt khuẩn
7. Nêu các biện pháp bảo vệ cơ thể tránh các tác nhân có hại cho hệ tim mạch?

Gợi ý
- Cần hạn chế và khắc phục những nguyên nhân làm tăng nhịp tim và huyết áp không mong muốn

- Tiên phòng các bệnh có hại cho tim mạch

- Hạn chế ăn các thức ăn có hại cho tim mạch: dầu mỡ….

- Tập thể dục thể thao vừa sức

8. Cần phải có thói quen ăn uống như thế nào cho khoa học và hợp vệ sinh?

Gợi ý

- Cần phải có thói quen ăn uống như thế nào cho khoa học và hợp vệ sinh: 

+ Khẩu phần ăn hợp lý

+ Ăn uống đúng cách: nhai kỹ, ăn đúng giờ, ăn chín uống sôi, sau khi ăn ko được làm việc ngay...
+ Vệ sinh răng miệng sau khi ăn.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
